HỌ VÀ TÊN: .......................................................................................................
BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT SỐ 04
1. Đọc to (4 điểm) HS bốc thăm đọc bài ngoài SGK và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài đọc.
II. Đọc hiểu (6 điểm):
	CON BÚP BÊ VẢI
[bookmark: _Hlk122181415]       Ngày sinh nhật Thủy, mẹ đưa Thủy ra phố đồ chơi. Mẹ bảo Thủy chọn một thứ đồ chơi em thích nhất. Đi dọc gần hết phố bán đồ chơi, cô bé nhìn hoa cả mắt, vẫn không biết nên mua gì vì thứ nào em cũng thích. Đến cuối phố, thấy một bà cụ tóc bạc ngồi bán những con búp bê bằng vải giữa trời giá lạnh. Thủy kéo tay mẹ dừng lại. Bà cụ nhìn hai mẹ con Thủy, cười hiền hậu:
       - Cháu mua búp bê cho cụ đi!
       Thủy nhìn bà, rồi chỉ vào con búp bê được khâu bằng vụn vải xanh, mặt độn bông, hai mắt được chấm mực không đều nhau:  
      - Mẹ mua con búp bê này đi!
      Trên đường về, mẹ hỏi Thủy:
[bookmark: _Hlk122180365]      - Sao con lại mua con búp bê này? 
      Thủy nói: 
      - Vì con thương bà. Bà già bằng bà nội mẹ nhỉ? Trời lạnh mà bà không được ở nhà.


Câu 1: (M1-0,5 đ) Ngày sinh nhật Thủy, mẹ đưa Thủy đi đâu?
A.  Đi siêu thị.                      B. Đi công viên.                      C. Đi phố đồ chơi                    
Câu 2: (M1- 0,5 đ)Thấy một bà cụ tóc bạc ngồi bán những con búp bê bằng vải, Thủy làm gì?
A. Đi tiếp cùng mẹ.    B. Kéo tay mẹ dừng lại.    C. Dừng lại ngắm búp bê rồi đi tiếp.         
Câu 3: (M1- 0,5đ) Thủy chọn mua món quà có đặc điểm gì? 
A. Là một con búp bê bằng vải rất đẹp.       B. Là một con búp bê bằng nhựa rất đẹp.
C. Là con búp bê được khâu bằng vụn vải xanh, mặt độn bông, hai mắt  được chấm mực không đều nhau. 
Câu 4:(M1-0,5đ) Vì sao Thủy chọn con búp bê vải? 
[bookmark: _Hlk122180723]A. Vì đó là món  quà đẹp nhất.          B. Vì em thương bà cụ bán hàng dưới trời lạnh. 
C. Vì em thấy con búp bê đó có vẻ đẹp khác lạ. 
[bookmark: _Hlk122179423]Câu 5: (M2-1đ) Viết câu trong bài nói về tình cảm của Thủy đối với bà cụ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6: (M3-1đ) Qua câu chuyện, em thấy Thủy là một cô bé như thế nào?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7:(M2-0,5đ) Điền dấu cuối câu phù hợp:
A. Vì sao Thủy lại mua con búp bê này 

B. Thủy thương bà cụ bán hàng dưới trời lạnh 

C. Thủy ngoan quá, thật đáng khen 

[bookmark: _Hlk122181796]Câu 8: (M2- 0,5đ) Gạch chân dưới những từ ngữ chỉ sự vật có trong câu:
Thủy thấy một bà cụ tóc bạc ngồi bán những con búp bê bằng vải giữa trời giá lạnh.
Câu 9: (M3- 1đ) Viết một câu nêu hoạt động nói về việc em đã làm giúp đỡ người khác:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk89241423]3. Nghe- viết (4đ)                                Cây gạo 
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[bookmark: _Hlk89294550]4. Viết đoạn văn từ 3-5 câu kể về việc người thân đã làm cho em, qua đó thể hiện tình cảm của em đối với người thân. (6đ) 
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H ?  VÀ TÊN: .......................................................................................................   BÀI  ÔN T ? P   TI ? NG VI ? T S ?  0 4   1. Đ ? c to (4 đi ? m)   HS b ? c thăm đ ? c bài ngoài SGK và tr ?   l ? i 1 câu h ? i v ?   n ? i dung bài đ ? c.   II . Đ ? c hi ? u ( 6   đi ? m) :  

CON BÚP BÊ V ? I            Ngày sinh nh ? t Th ? y, m ?  đưa Th ? y ra ph ?  đ ?  chơi. M ?  b ? o Th ? y ch ? n m ? t th ?   đ ?  chơi em thích nh ? t. Đi d ? c g ? n h ? t ph ?  bán đ ?  chơi, cô bé nh ì n hoa c ?  m ? t, v ? n  không bi ? t nên mua gì vì th ?  nào em c u ng thích. Đ ? n cu ? i ph ? , th ? y m ? t bà c ?  tóc  b ? c ng ? i bán nh ? ng con búp  bê b ? ng v ? i gi ? a tr ? i giá l ? nh.   Th ? y kéo tay m ?  d ? ng  l ? i. Bà c ?  nhìn hai m ?  con Th ? y, cư ? i hi ? n h ? u:            -   Cháu mua búp bê cho  c ?  đi!            Th ? y nhìn bà, r ? i ch ?  vào con búp bê đư ? c khâu b ? ng v ? n v ? i xanh, m ? t đ ? n  bông, hai m ? t đư ? c ch ? m m ? c không đ ? u nhau:             -   M ?  mua con búp bê này đi!          Trên đư ? ng v ? , m ?  h ? i Th ? y:           -   Sao con l ? i mua con búp bê này?            Th ? y  nó i:             -   Vì con th ương bà. Bà già b ? ng bà n ? i m ?  nh ? ? Tr ? i l ? nh mà bà không đư ? c  ?  nhà .  

Câu 1: ( M1 - 0,5 đ)   Ngày sinh nh ? t Th ? y, m ?   đưa Th ? y đi đâu ?   A.   Đ i siêu th ? .                         B.   Đ i  c ô ng vi ê n .                       C.   Đ i  ph ?   đ ?   ch ơ i                        Câu  2 :   ( M 1 -   0,5 đ) Th ? y m ? t bà c ?   tóc b ? c ng ? i bán nh ? ng con búp bê b ? ng v ? i,  Th ? y làm gì ?   A. Đi ti ? p cùng m ? .      B . Kéo tay m ?   d ? ng l ? i.      C . D ? ng l ? i ng ? m búp bê r ? i đi ti ? p.            Câu  3 : ( M 1 -   0,5đ)   Th ? y ch ? n mua món quà có đ ? c đi ? m gì?    A. Là m ? t con búp bê b ? ng v ? i r ? t đ ? p.       B. Là m ? t con búp bê b ? ng nh ? a r ? t đ ? p.   C. Là con búp bê đư ? c khâu b ? ng v ? n v ? i xanh, m ? t đ ? n bông, hai m ? t  đư ? c ch ? m  m ? c không đ ? u nhau.    Câu  4 :( M 1 - 0,5 đ)   Vì sao Th ? y ch ? n con búp bê v ? i ?    A. Vì  đó là món  quà đ ? p nh ? t.            B . Vì em th ương bà c ?   bán hàng dư ? i tr ? i l ? nh.    C. Vì em th ? y con búp bê đó có v ?   đ ? p khác l ? .    Câu 5: (M2 - 1đ)   Vi ? t câu trong bài nói v ?   tình c ? m c ? a Th ? y đ ? i v ? i bà c ? .   Câ u 6: (M3 - 1đ)   Qua câu chuy ? n ,   em th ? y Th ? y là m ? t cô bé như th ?   nào?   Câu  7 :(M2 - 0,5đ)   Đi ? n d ? u cu ? i câu phù h ? p:   A.   Vì sao Th ? y   l ? i mua con búp bê này    B.   Th ? y   thương bà c ?   bán hàng dư ? i tr ? i l ? nh    C.   Th ? y ngoan quá, th ? t đáng khen    Câ u  8 : ( M2 -   0,5 đ )   G ? ch chân dư ? i nh ? ng   t ?  ng ?  ch ?  s ?  v ? t   có trong câu:   Th ? y   th ? y m ? t  bà c ?   tóc b ? c ng ? i bán nh ? ng con búp bê b ? ng v ? i gi ? a tr ? i giá l ? nh.   Câu  9 : (M 3 -   1 đ)   Vi ? t m ? t câu nêu ho ? t đ ? ng nói v ?  vi ? c em đ ã làm giúp  đ ?  ngư ? i khác :  

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

 

 

 

